Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 11:

                         Ngày soạn :   8 - 11 - 2017.                                                                                         SÁNG: 3D                                                                          Ngày dạy :  Thứ 2 - 13  - 11 - 2017.  TIẾT 3+ 4 :                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                               ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU (2 TIẾT)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : Ê-ti-ô-pi-a, đường sá, chăn nuôi,...  Bước đầu  biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.    

     + Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.

  -  Hiểu các từ  ngữ : Ê-ti-ô-pi-a, cung điện, khâm phục,.... 

     + Hiểu ý nghĩa : Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.

- Xác định giá trị ; giao tiếp ; lắng nghe tích cực.

- GD HS cần có tình cảm yêu quý, trân trọng đối với từng tấc đất của quê hương.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - Bảng phụ viết câu cần HD HS đọc.

  - Trình bày ý kiến cá nhân; đặt câu hỏi.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: 2 HS đọc bài Thư gửi bà, trả lời câu hỏi: Trong thư Đức kể chuyện gì với bà? Qua bức thư, em thấy tình cảm của Đức đối với bà ở quê như thế nào?

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GVđọc mẫu toàn bài.

 - HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó :

   + Luyện đọc câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện từ đọc sai và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc đoạn : HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đúng câu ở bảng phụ và giải nghĩa từ : Ê-ti-ô-pi-a, cung điện, khâm phục,.... (HS đặt câu với từ : khâm phục).

* HĐ2 : HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời câu hỏi :

    + Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a đón tiếp ntn ? 

 - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời : 

    + Khi khách sắp xuống tàu, có điều gì bất ngờ xảy ra ? 

    + Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi những hạt đất nhỏ ? 

 => GV nhấn mạnh: Hạt cát tuy nhỏ nhưng là một vật “thiêng liêng, cao quý”. Gắn bó máu thịt với người dân Ê-ti-ô-pi-a nên họ không rời xa được...

- 4 HS đọc tiếp nối đoạn 3 của bài rồi phát biểu ý kiến CN : Theo em, phong tục 

trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương ntn ?
* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc diễn cảm đoạn 2.

 - Hướng dẫn HS thi đọc đoạn 2 : đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhận vật (lời các vị khách : ngạc nhiên, tò mò ; lời viên quan : cảm động).

 - Một HS đọc cả bài.

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn  bạn đọc hay nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : Quan sát tranh, sắp xếp lại cho đúng thứ tự câu chuyện Đất quý, đất yêu. Sau đó dựa vào tranh kể lại chuyện (HS kể từng đoạn của câu chuyện. Hoặc HS có thể kể toàn bộ câu chuyện).

  - HD HS kể chuyện :

· Bài tập 1:

  + 1 HS đọc yêu cầu bài.

    + HS quan sát tranh minh hoạ (SGK), sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.

    + GV yêu cầu HS ghi kết quả vào giấy nháp rồi đọc lên cho cả lớp nhận xét.

(thứ tự đúng của tranh là : 3 - 1 - 4 - 2 ).

· Bài tập 2: 

   + Từng cặp HS dựa vào tranh minh hoạ  (đã sắp đúng thứ tự) tập kể chuyện.

   + 4 HS tiếp nối nhau thi kể chuyện theo 4 tranh.   

   + 1, 2 HS có thể kể toàn bộ câu chuyện theo tranh.

   + Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn người kể chuyện hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - HS tập đặt tên khác cho câu chuyện. Liên hệ. 

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

  - Dặn dò HSVN đọc lại bài, kể lại chuyện cho người thân nghe.


                                                                                             Ngày soạn :   8 - 11 - 2017.                                                                                         
CHIỀU: 3B                                                                       Ngày dạy :  Thứ  4 - 15  - 11 - 2017.  
TIẾT 1:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH

VÀ VẼ SƠ ĐỒ  MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết mối quan hệ, biết x​ưng hô đúng đối với những ng​ười trong họ hàng. Phân tích mối quan hệ họ hàng trong tình huống cụ thể, VD : 2 bạn Quang và Hư​ơng (anh em họ), Quang và mẹ H​ương (cháu và cô ruột),...

 - Rèn kĩ năng thực hành phân tích mối quan hệ họ hàng đúng.

 - GD HS tích cực học tập ; yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng thân thích của mình.

II. CHUẨN BỊ:  - Các hình trong SGK trang 42, 43.

                         - Phiếu học tập (HĐ1)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS tự giới thiệu về gia đình mình trước lớp.

2.Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Làm việc với phiếu bài tập

· Mục tiêu: Nhận biết đư​ợc mối quan hệ họ hàng qua tranh vẽ.

·  Cách tiến hành:
    - B​ước 1: Làm việc theo nhóm: Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát hình 42, 43 trong SGK trang 42 và làm việc với phiếu bài tập.

      Phiếu học tập

      Hãy quan sát hình vẽ trong SGK trang 42 và TLCH sau : 

      1. Ai là con trai, ai là con gái của ông bà ?

      2. Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà ?

      3. Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà ?

      4. Những ai thuộc họ nội của Quang ?

      5. Những ai thuộc họ ngoại của H​ương ?

    - Bư​ớc 2: Các nhóm đổi chéo phiếu bài tập cho nhau để chữa bài.

    - Bư​ớc 3: Làm việc cả lớp

      Các nhóm trình bày trư​ớc lớp. GV khẳng định những ý đúng thay cho kết luận, nhóm nào làm ch​ưa đúng có thể chữa lại bài của nhóm mình.

3. Củng cố, dặn dò: 
  - Khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học. 


              _________________________________________
TIẾT 2 :                                             LUYỆN VIẾT
                                           BÀI 8 : CHỮ HOA M, N

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết chữ hoa M, N. Viết câu ứng dụng.

  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :  HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 
1. Kiểm tra bài cũ: HS viết chữ I,K hoa.
2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:

                   b) Các hoạt động:
* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa  M, N

  - GV gọi  2, 3 HS nêu lại cách viết chữ hoa M, N.  
  - Cho HS luyện viết chữ hoa M, N. vào bảng con.
  - Giáo viên nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2: HD HS luyện viết câu ứng dụng

  - HS đọc câu ứng dụng : Mây xanh thì nắng, mây trắng thì m​ưa....
  - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con: Mây, N​ước. Nắng
  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ  hoa  M :2 dòng 
          + Viết chữ hoa  N: 2 dòng
+ Câu ứng dụng :  

                     . Mây xanh thì ... m​ưa : 1 dòng

                     . N​ước... tan : 1 dòng

                     . Nắng... lúa : 1 dòng 

                     . Một cây... núi cao: 2 dòng 
- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

3. Củng cố, dặn dò 
  - HS nhắc lại cách viết chữ hoa M, N.

  - GV,  nhận xét, tuyên d​ương HS viết chữ đẹp.
TIẾT 3:                                                        TOÁN*

         LUYỆN TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố, khắc sâu về giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập nhanh, chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ: Hệ thống BT ghi bảng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ: HS đọc thuộc lòng bảng nhân 8.
2. Bài mới: a) Giới thiệu bài:

                   b) Các hoạt động:
* HĐ1: Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính
- HS nêu các bước khi giải dạng toán:
+ Tìm một đối tượng chưa biết.

+ Tìm tổng hai đối tượng.

* HĐ2: Luyện tập thực hành.
Bài 1: Nam có 9 viên bi, Bình có số bi gấp 8 lần Nam. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?
 - HS  đọc yêu cầu bài.

 - GV phân tích bài toán : BT cho biết gì ? BT hỏi gì ? Muốn biết cả hai bạn, ta cần phải tìm  gì ?

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính( X, +).

 Bài 2: Lớp 3A thu được 40 kg giấy vụn, lớp 3B thu được ít hơn 7 kg. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn?
 - HSHS  Tiến hành tương tự bài 1.
- Củng cố về giải bài toán  bằng hai phép tính.

Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 48m vải. Số vải bán buổi chiều giảm 8 lần so với buổi sáng. Hỏi cả ngày buổi bán được bao nhiêu m vải?

- Tiến hành tương tự BT 1.
Bài 4: (nếu còn thời gian): - Yêu cầu HS tự đặt đề toán giải bằng hai phép tính

rồi tóm tắt, giải bài vào vở hoặc tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng rồi giải bài toán.
- GVHDHS còn chậm.
 Tổ chức chữa bài kiểm tra chéo cho nhau.
3. Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu về giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.

 _______________________________________________________________________
                                              HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
TIẾT 4:                                                    TOÁN

               TIẾT 51 : BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Bước đầu biết giải toán và trình bày bài giải toán bằng hai phép tính.

 - Rèn kỹ năng giải toán nhanh, chính xác. 

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   GV : phấn màu, bảng phụ BT3 (dòng 2)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:   1 HS giải BT 3 tr 50.  HS, GV nhận xét chữa.
2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : HD HS giải bài toán  

  - 2 HS đọc bài toán.

  - GV phân tích bài toán, tóm tắt bài toán.

  - HD HS giải theo các bước :

     + Bước 1 : Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật (6 x 2 = 12 (xe)).

     + Bước 2 : Tìm số xe đạp bán cả hai ngày            (6 + 12 = 18 (xe)).

  - GV  HD HS trình bày :                  Bài giải 

                                    Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là :

                                                     6 x 2 = 12 (xe)

                                    Số xe đạp bán trong cả hai ngày là : 

                                                     6 + 12 = 18 (xe)

                                                                    Đáp số : 18 xe đạp.   

               * HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

  - HS đọc bài toán.

  - GV vẽ hình lên bảng.

  - GV gợi ý :

   + Muốn tìm quãng đường từ nhà qua chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu km thì phải biết quãng đường từ nhà đến chợ huyện và quãng đường từ  chợ huyện đến bưu điện tỉnh.

   + Đã biết quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km. Trước hết cần tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh, quãng đường này dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện. HS tự tìm quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh (5 x 3 = 15 (km)).

   + HS  tự  tìm  quãng đường  từ  nhà  qua  chợ  huyện  đến  bưu điện  tỉnh 

   ( 5 + 15 = 20 (km)).

  - Cho HS trình bày bài giải vào vở. 1 HS lên bảng giải bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài.

      -  Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 2: Tương tự bài 1.

 - HS đọc bài toán.

 - GV HD HS giải bài toán qua hai bước :   

   + Bước 1 : Tìm số lít mật ong lấy ra từ trong thùng mật ong (24 : 3 = 8).

   + Bước 2 : Tìm số lít mật ong còn lại trong thùng mật ong (24 - 8 = 16).

 - HS tự giải bài vào vở, 1 HS làm bài trên bảng. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chữa bài. Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 3:

 - GV treo bảng phụ BT3 (dòng 2).

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS làm bài vào vở (HS làm dòng 2) -> (Không yêu cầu HS viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời).            

 - 1 HS làm bài ở bảng phụ. GV nhận xét chữa.

 - Rèn kĩ năng thực hiện  “gấp”,  “giảm” đi một số lần và  “thêm”,  “bớt” đi một số đơn vị, điền số vào ô trống.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu về giải bài toán bằng hai phép tính.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài. 


_____________________________________________

CHIỀU

TIẾT 1:                                       TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
THỰC HÀNH : PHÂN TÍCH

VÀ VẼ SƠ ĐỒ  MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết mối quan hệ, biết x​ưng hô đúng đối với những ng​ười trong họ hàng. Phân tích mối quan hệ họ hàng trong tình huống cụ thể, VD : 2 bạn Quang và Hư​ơng (anh em họ), Quang và mẹ H​ương (cháu và cô ruột),...

 - Rèn kĩ năng thực hành phân tích mối quan hệ họ hàng đúng.

 - GD HS tích cực học tập ; yêu quý, quan tâm, giúp đỡ những người họ hàng thân thích của mình.

II. CHUẨN BỊ:  - Các hình trong SGK trang 42, 43.

                         - Phiếu học tập (HĐ1)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:      2 HS tự giới thiệu về gia đình mình trước lớp.

2.Bài mới:        a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Làm việc với phiếu bài tập

· Mục tiêu: Nhận biết đư​ợc mối quan hệ họ hàng qua tranh vẽ.

·  Cách tiến hành:
    - B​ước 1: Làm việc theo nhóm: Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn trong nhóm quan sát hình 42, 43 trong SGK trang 42 và làm việc với phiếu bài tập.

      Phiếu học tập

      Hãy quan sát hình vẽ trong SGK trang 42 và TLCH sau : 

      1. Ai là con trai, ai là con gái của ông bà ?

      2. Ai là con dâu, ai là con rể của ông bà ?

      3. Ai là cháu nội, ai là cháu ngoại của ông bà ?

      4. Những ai thuộc họ nội của Quang ?

      5. Những ai thuộc họ ngoại của H​ương ?

    - Bư​ớc 2: Các nhóm đổi chéo phiếu bài tập cho nhau để chữa bài.

    - Bư​ớc 3: Làm việc cả lớp

      Các nhóm trình bày trư​ớc lớp. GV khẳng định những ý đúng thay cho kết luận, nhóm nào làm ch​ưa đúng có thể chữa lại bài của nhóm mình.

3. Củng cố, dặn dò: 
  - Khắc sâu nội dung bài.

  - GV nhận xét tiết học. 


_________________________________________

TIẾT 2:                                           TẬP ĐỌC*
                                    CHÕ BÁNH KHÚC CỦA DÌ TÔI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :             

 - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : cỏ non, lá rau, lựơt tuyết, xôi nếp,... Bước đầu biết đọc đúng giọng văn miêu tả. 

 -  Hiểu được các từ ngữ trong bài ; nắm được ND bài tả nét đẹp của cây rau khúc, vẻ đẹp hấp dẫn của chiếc bánh khúc mang theo hương vị  đồng quê Việt Nam.

 - Giáo dục HS luôn yêu quý quê hương. 

II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ viết câu  cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 4 HS tiếp nối nhau đọc bài : Đất quý, đất yêu. 

  - HS, GV nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới :     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc mẫu toàn bài.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó:

   + Luyện đọc từng câu : HS tiếp nối nhau đọc từng câu. HS, GV phát hiện từ đọc sai và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từng đoạn :

    . GV chia bài thành 4 đoạn.

    . GV hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ hơi đúng các câu ở bảng phụ.

    . HS tiếp nối nhau đọc từng  đoạn  trong bài, kết hợp giải nghĩa từ khó : chõ,  pha lê, , cây rau khúc,...
  -  Cả lớp đọc ĐT cả bài.
* HĐ2:  HD HS tìm hiểu bài

 - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời : Tác giả tả cây rau khúc ntn ? 

  GV : Tác giả đã dùng nhiều hình ảnh so sánh đẹp, tả rất đúng về cây rau khúc.

 - HS đọc thầm đoạn 2, trả lời : Tìm những câu văn tả chiếc bánh khúc. 

- HS đọc thầm  toàn bài, trao đổi ý kiến : Vì sao tác giả không quên được mùi vị của chiếc bánh khúc quê hương ? 

=> GV chốt : ND bài tả nét đẹp của cây rau khúc, vẻ đẹp hấp dẫn của chiếc bánh khúc mang theo hương vị  đồng quê Việt Nam.

* HĐ3:  luyện đọc lại

 - 2 HS tiếp nối nhau đọc hết bài.

 - 3, 4 HS thi đọc những đoạn miêu tả mà mình thích nhất.

 - 1 HS đọc cả bài.

 - HS, GV bình chọn CN đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV  hỏi HS  về ý nghĩa bài văn, liên hệ quê hương mình.

  - Nhận xét tiết học, tuyên dư​ơng học sinh đọc tốt.


__________________________________________________

SÁNG                                                                               Ngày soạn :  29- 10 - 2015.
                                                                                          Ngày dạy : Thứ 3 - 3  - 11 - 2015.

 TIẾT 1 :                                          TẬP ĐỌC 

                                            VẼ QUÊ HƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : xanh tươi, làng xóm, lượn quanh,... Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.

 - Hiểu nội dung bài : Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của người bạn nhỏ. Học thuộc lòng 2 khổ thơ.

 - Giáo dục tình cảm yêu quý quê hương, đất nước mình.

II. CHUẨN BỊ : 

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn khổ thơ cần HD HS luyện đọc và HTL.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 3 HS tiếp nối nhau đọc lại câu chuyện : Đất quý, đất yêu. 

 - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài: 
                             b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GV đọc bài thơ.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ khó.

  + Luyện đọc từng dòng thơ : Mỗi em nối tiếp nhau đọc 2 dòng thơ, HS,GVphát hiện từ đọc sai và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

  + Luyện đọc từng khổ thơ : HS đọc nối tiếp nhau đọc 4 khổ thơ. GV kết hợp  nhắc các em  ngắt nghỉ hơi  đúng, tự nhiên và thể hiện tình cảm qua giọng đọc ở bảng phụ. GV giúp HS hiểu nghĩa từ : sông máng, cây gạo. (HS có thể đặt câu với từ cây gạo).

 - Cả lớp đọc ĐT toàn bài.        

* HĐ2 :  Hư​ớng dẫn tìm hiểu bài
  - GV cho HS đọc thầm từng khổ thơ, cả bài, trả lời câu hỏi:

  +  Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ ? 

  + Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên những màu sắc ấy ? 

 => GV giúp các em trực tiếp cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của quê hương thôn dã, thêm yêu quý đất nước ta.

  - HS trao đổi trong nhóm, trả lời câu hỏi : Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ? Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất :

      a) Vì quê hương rất đẹp.

      b) Vì bạn nhỏ trong bài thơ vẽ rất giỏi.

      c) Vì bạn nhỏ yêu quê hương.

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ
 - GV hướng dẫn HS học thuộc tại lớp từng khổ rồi cả bài thơ theo cách xoá dần.  

 - Nhiều HS thi đọc thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài  (HS thuộc ít nhất 2 khổ  thơ).

 - Cả lớp bình chọn bạn đọc đúng, thuộc, hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

 - 1HS đọc lại cả bài thơ.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt.

 - Dặn dò VN tiếp tục HTL bài thơ.

                 _______________________________________________

TIẾT 3:                                       CHÍNH TẢ  (N-V)
                                     TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
  - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi. Biết viết hoa đúng chữ đầu câu và tên riêng trong bài ; ghi đúng dấu câu.

  - Luyện viết phân biệt những tiếng có vần ong/oong ; thi tìm nhanh, viết đúng một số từ có tiếng chứa âm đầu s/x.  
  - Giáo dục HS có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch ; yêu cảnh đẹp của đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức BVMT.

II. CHUẨN BỊ :  
- GV : phấn màu. 3 tờ giấy khổ to để HS thi tìm nhanh, viết đúng (BT3/a)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho  2 HS  giải câu đố ở BT3/a tr 82. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài : 
                           b) Các hoạt động :

* HĐ1: Hướng dẫn  nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

 - GV đọc toàn bài 1 lượt, 2 HS đọc lại. Các em  khác theo dõi trong SGK.

 - GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài và cách trình bày bài :

 + Điệu hò chèo thuyền của chị Gái gợi cho tác giả nghĩ đến những gì?

= > GV giúp HS yêu cảnh đẹp của đất nước ta, từ đó thêm yêu quý môi trường xung quanh, có ý thức BVMT.

 + Bài chính tả có mấy câu ?  

 + Nêu các tên riêng trong bài. 

- Hướng dẫn HS tập viết tiếng khó : trên sông, gió chiều, lơ lửng, ngang trời,...

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn  HS viết chậm, chữ xấu.
· Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2: 

 - 1HS  đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT.

 - 2 HS làm bài trên bảng.
 - Cả lớp và GV nhận xét.

 - Gọi 5 - 7 HS đọc lại lời giải.

 - Củng cố  các từ chứa tiếng có vần ong/oong.

· Bài 3:

 - GV chọn cho HS làm phần a. Phát giấy khổ to cho 3 nhóm thi làm bài. Đại diện các nhóm dán bài lên bảng lớp, đọc kết quả. cả lớp và GV nhận xét về chính tả, phát âm, số lượng từ tìm được, kết luận nhóm thắng cuộc. GV mời 1 số HS đọc lại. HS cả lớp làm bài vào vở BT.

 - GV củng cố 1số từ có tiếng chứa âm đầu s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài ; có ý thức BVMT.


TIẾT 4:                                              TOÁN

                                       TIẾT 52 :  LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính, nhanh, chính xác.

  - HS tích cực, tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ :    - GV : Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:     - 1 HS lên bảng làm bài 2 tr 51 SGK.

                                     - HS, GV nhận xét, chữa.
2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                            b) Các hoạt động: 
* HĐ: GV tổ chức hướng dẫn HS làm các bài tập

· Bài 1 
 - HS đọc bài toán.

 - GV gợi ý HS giải theo hai bước :

  + Trước hết tìm  số ô tô còn lại sau khi ô tô rời bến. HS tự lập phép tính :

                                         45 - 18 =  27 (ô tô).

  + Sau đó tìm số ô tô còn lại khi 17 ô tô tiếp tục rời bến. HS tự lập phép tính :

                                        27 - 17 = 10 (ô tô).

- HS có thể nêu cách làm  khác.

- GV nhận xét cách làm đúng rồi cho HS  làm  bài vào vở.

- 1HS làm bảng lớp. 

- HS, GV nhận xét chữa bài.

- Củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

· Bài 2  (Nếu còn thời gian)

   HS giải bài toán theo 2 bước như sau :

  - Tìm số thỏ đã bán (48 : 6 = 8).

  - Tìm số thỏ còn lại (48 - 8 = 40).

· Bài 3
 - HS xác định yêu cầu bài.

 - Cho HS quan sát sơ đồ minh hoạ ; 3, 4 HS nêu thành bài toán, sau đó cho HS chọn bài toán phù hợp rồi tự giải bài vào vở. GV thu chấm 1 số bài, nhận xét chữa.

· Bài 4

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - HS phân tích mẫu.

 - Cho HS làm bài vào vở (HS làm phần a, b).

 - 1HS làm phần a ; 1HS làm phần b, ở trên bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài.  

 - Rèn kĩ năng thực hiện "gấp", "giảm" đi một số lần và "thêm", "bớt" đi một số đơn vị. 

3. Củng cố, dặn dò:

 - GV  khắc sâu KT.

 - GV  nhận xét tiết học.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


CHIỀU:

THỦ CÔNG
CẮT DÁN CHỮ I, T (TIẾT 1)

I- MỤC  ĐÍCH ,YÊU CẦU :

- HS  biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.

- Kẻ, cắt, dán đ​ợc chữ I, T. Các nét chữ ​ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán 

tư​ơng đối phẳng.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- CHUẨN BỊ : 

- Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu chư​a dán.

- Tranh qui trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.

- Giấy màu, kéo, thư​ớc kẻ, bút chì, hồ dán.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: 

1 . Kiểm tra: 

                 Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

2 . Bài mới .       a) Giới thiệu bài .
                      b) Các hoạt động

* HĐ1: HD HS quan sát , nhận xét .

- GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và HD HS quan sát để rút ra nhận xét :

  + Nét chữ rộng 1 ô.

  + Chữ I, chữ T có nửa bên trái và nửa bên phải giống nhau. Nếu gấp đôi chữ I, T theo chiều dọc thì nửa bên trái và nửa bên phải của chữ I, T trùng khít nhau

( GV dùng chữ mẫu để rời gấp đôi theo chiều dọc ). Vì vậy, muốn cắt đ​ược chữ I, T chỉ cần kẻ chữ I, T rồi gấp giấy theo chiều dọc và cắt theo đư​ờng kẻ.

* HĐ 2: HD mẫu .

 - B​ước 1 : Kẻ chữ I, T.

 -B​ước 2 : Cắt chữ T.

- Bư​ớc 3 : Dán chữ I, T. 

 + GV cho HS quan sát tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.

 + Vài HS nhắc lại các bư​ớc kẻ, cắt, dán chữ I, T.

  + GV tổ chức cho HS tập kẻ, cắt, dán chữ I, T.

  + GV quan sát, giúp đỡ HS làm.

3 . Củng cố – Dặn dò .

- HS nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ I, T.

- Nhận xét về ý thức học tập.

      __________________________________________________________

SÁNG                                                                             Ngày soạn:  30 - 10 - 2015.
                                                                               Ngày dạy: Thứ 4 - 4 - 11- 2015.

TIẾT 1:                                               TOÁN
                                 TIẾT 53 :   BẢNG NHÂN 8 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Tự lập đ​ược bảng nhân 8 ; b​ước đầu thuộc bảng nhân 8.

 - Vận dụng đ​ược phép nhân 8 trong giải toán một cách chính xác.

 - HS tích cực học tập.

II.  CHUẨN BỊ:  Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 8 chấm tròn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;

1. Kiểm tra bài cũ:       2HS đọc thuộc bảng nhân 7. GV nhận xét.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                 b) Các hoạt động:

* HĐ1 : HD HS lập bảng nhân 8

 - Cách tiến hành lập bảng nhân 8 t​ương tự nh​ư lập bảng nhân 6. GV tổ chức cho HS hoạt động để tự HS lập được bảng nhân 8.

 - Nhiều HS đọc thuộc bảng nhân 8. 

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1: 

  - HS nêu yêu cầu BT.

   - HS nêu miệng kết quả các phép tính bằng cách dựa vào bảng nhân.

   - Nhận xét, chữa bài. Củng cố về bảng nhân 8.

· Bài 2:
  - HS đọc BT.

   - HS tự tóm tắt bài toán, tự giải vào vở rồi chữa bài.

                                                       Bài giải

                                          Số lít dầu trong 6 can là:

                                                        8 x 6 = 48 (l)
                                                                     Đáp số : 48 l dầu.

   - Củng cố cách giải bài toán có phép nhân 8.

· Bài 3: 

  - HS nêu yêu cầu BT. 

   - HS nêu cách đếm thêm 8 vào dãy số đã cho.

   - HS làm bài vào vở ; 1 HS làm trên bảng lớp -> Nhận xét, chữa bài. 

   - Củng cố về kết quả của bảng nhân 8.
3. Củng cố, dặn dò:
  - 3 HS đọc thuộc bảng nhân 8.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò VN học thuộc bảng nhân 8.


TIẾT 3:                                                ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ I

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Củng cố kiến thức và thực hành kĩ năng giữa kì I.
- Khắc sâu kĩ năng vận dụng các hành vi đạo đức lành mạnh vào cuộc sống hàng ngày.

- Giáo dục ý thức sống có trách nhiệm với mọi ng​ười.

II. CHUẨN BỊ:
- Bảng phụ, phiếu học tập  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:  

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.  

- Giáo viên giao phiếu học tập cho các nhóm thảo luận. 

- Nội dung phiếu nh​ư sau:

1. Thế nào là giữ lời hứa? Vì sao phải giữ lời hứa ? Nêu những việc nên làm và không nên làm để thể hiện giữ lời hứa.

2. Nêu những biểu hiện tự làm lấy việc của mình ? ích lợi của những việc đó ? Kể những việc nên tự làm ?

3. Vì sao cần quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em ? Kể những việc đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.

- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện các nhóm lên trình bày ( mỗi nhóm 1 nội dung )

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chuẩn xác KT.

* Hoạt động 2: Thực hành, xử lí tình huống.

- GV đ​ưa ra các tình huống, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí một tình huống.

+ Tình huống 1: Em hứa với bạn là sẽ sang nhà bạn giảng bài cho bạn nh​ưng Hà rủ em đi xem phim ở rạp. Nếu là em, em sẽ xử lí nh​ư thế nào?

+ Tình huống 2: Ngủ dậy, em thấy muộn, vội mặc quần áo rồi bắt mẹ soạn sách vở để mình đi học.

+ Tình huống 3: Bà em bị ốm, bố mẹ đi vắng, ở nhà với bà buồn quá, em liền sang nhà Lan chơi.

- Đại diện từng nhóm nêu cách giải quyết.

- Các nhóm khác nhận xét. 

- GVKL từng tình huống.

3. Củng cố, dặn dò: 

- GV chốt ND kiến thức ôn tập.

- Nhận xét tiết học, dặn HS thực hiện tốt những nội dung đã học, vận dụng trong cuộc sống hằng ngày.


TIẾT 4:                                         LUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ QUÊ H​ƯƠNG.

ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Hiểu và xếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê h​ương (BT1). Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê h​ương trong đoạn văn (BT2).Nhận biết đư​ợc các câu theo mẫu Ai làm gì ? và tìm đ​ược bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai ? hoặc Làm gì ? (BT3).

 - Vận dụng linh hoạt vào làm bài tập ; rèn kĩ năng tìm từ, nhận biết nhanh mẫu câu Ai làm gì ; đặt đ​ược 2 - 3 câu theo mẫu Ai làm gì ? với 2 - 3 từ cho tr​ước. 

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập, yêu quý quê hương mình.

II. CHUẨN BỊ:   Bảng lớp kẻ BT3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
    3 HS tiếp nối nhau làm miệng BT2 (tuần 10). GV nhận xét và củng cố kiến thức đã học về so sánh.

2. Bài mới:               a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1

 - HS nêu yêu cầu BT : xếp những từ ngữ đã cho vào hai nhóm : (1) Chỉ sự vật ở quê h​ương, (2) Chỉ tình cảm đối với quê h​ương. 

 - GV gọi 3 HS lên bảng thi làm bài đúng, nhanh. Cả lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - Cả lớp và GV nhận xét. GV chốt lại lời giải đúng.

	1. Chỉ sự vật ở quê h​ương
	Cây đa, dòng sông, con đò, mái đình, ngọn núi, phố ph​ường

	2. Chỉ tình cảm đối với quê h​ương
	Gắn bó, nhớ th​ương, yêu quý, th​ương yêu, bùi ngùi, tự hào


 - Củng cố và mở rộng vốn từ về quê hư​ơng.

* HĐ2: Bài 2
 - HS nêu yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm trong SGK.

 - GV HD HS dựa vào SGK, làm bài vào vở, nêu kết quả để nhận xét.

 - HS giải nghĩa từ giang sơn (giang san) : sông núi, dùng để chỉ đất n​ước.

 - Cho 3 HS đọc lại đoạn văn với sự thay thế của 3 từ ngữ thích hợp vừa đ​ược lựa chọn.

(Lời giải : Các từ ngữ trong ngoặc đơn có thể thay thế cho từ quê h​ương là : quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn).

 - Củng cố từ ngữ về quê h​ương.

* HĐ3: Bài 3 

 - HS nêu yêu cầu BT. HS nhận biết các câu đó đ​ược viết theo mẫu câu nào ?

 - HS nhắc lại bộ phận trả lời câu hỏi Ai làm gì ? là từ chỉ gì ? 

 - HS làm bài cá nhân. 2 HS làm bài trên bảng lớp (viết đúng, nhanh vào bảng các bộ phận của câu đáp ứng yêu cầu).

	Ai
	Làm gì ?

	Cha
	làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

	Mẹ
	đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

	Chị tôi
	đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.


 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

 - Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi theo mẫu Ai làm gì ?

* HĐ4: Bài 4 

 - HS nêu yêu cầu BT.

 - HS với mỗi từ các em có thể đặt đ​ược nhiều câu.

 - HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chữa bài.

  VD: Bác nông dân đang cày ruộng./ Bác nông dân đang dắt trâu ra đồng.

 - Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhấn mạnh nội dung bài.

 - Nhận xét tiết học, biểu dương HS học tốt.

 - Dặn dò HS luôn yêu quý quê hương.


CHIỀU  

TIẾT 1:                                          TẬP LÀM VĂN*
                    LUYỆN TẬP VỀ VIẾT THƯ​​ VÀ PHONG BÌ THƯ​​

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Củng cố cách viết một bức thư​​ ngắn (nội dung khoảng 4 câu) cho ng​​ười thân
dựa theo mẫu bài tập đọc Th​​ư gửi bà. Cách ghi phong bì thư​​.

 - Diễn đạt rõ ý, đặt câu đúng, trình bày đúng hình thức một bức thư​​ ; ghi rõ nội dung trên phong bì th​​ư để gửi theo đ​​ường bư​​u điện.
 - HS yêu quý những ng​​ười  thân ở xa.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
* HĐ1:  Củng cố kể về cách viết th​​ư.  
  - HS mở vở BTTV in trang 51. 
  - HS đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm theo.

  - HS nói lại cách trình bày một lá thư​​.
  - 1, 2 HS nói về bức th​​ư mình sẽ viết theo gợi ý :

   + Em sẽ viết thư​​ cho ai ?

   + Dòng đầu thư​​, em  sẽ viết thế nào ?

   + Em viết lời x​​ưng hô thế nào để thể hiện sự kính trọng ?

   + Trong phần nội dung em  sẽ hỏi thăm hoặc báo tin điều gì ?

   + Ơ phần cuối bức th​​ư, em chúc điều gì, hứa hẹn điều gì ?

   + Kết thúc lá th​​ư, em viết những gì ?

  - Cả lớp và GV nhận xét, sửa sai.

  - GV cho HS làm bài vào vở BT. ( HS viết khoảng 4 câu ). 

  - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng.

  - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

  - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. GV chấm, nhận xét 1 số bài.

* HĐ2 : Củng cố cách ghi phong bì th​​ư

  - 1HS đọc yêu cầu bài tập 2 tr 52.

  - HS quan sát kĩ phong bì trong vở BT.

 Cho HS ghi nội dung cụ thể trên phong bì th​​ư. GV quan sát nhắc nhở thêm cho các em.

 - 5, 6 em đọc kết quả. Cả lớp và GV nhận xét.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò 

 - 1, 2 HS  nhắc lại cách viết một bức thư​​, cách ghi phong bì thư​​. 

 - Nhận xét tiết học, tuyên d​​ương HS làm bài tốt.

 - Dặn dò HSVN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

________________________________________________________________

 TIẾT 4:                                              TẬP VIẾT

                                               ÔN CHỮ HOA G (Tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Củng cố cách viết chữ hoa G (1 dòng chữ Gh), R, Đ (1 dòng); viết đúng tên riêng Ghềnh Ráng (1 dòng) và câu ứng dụng : Ai về … Loa Thành Thục V​ương (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, t​ương đối đều nét và thẳng hàng ;  biết nối nét giữa chữ viết hoa với  chữ viết th​ường trong chữ ghi tiếng.

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - Có ý thức giữ gìn VSCĐ. GD tình cảm quê hương.

II. CHUẨN BỊ:       Mẫu chữ hoa G. Tên riêng: Ghềnh Ráng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:     HS viết bảng lớp, bảng con : Gi, Ông Gióng. GV nhận xét, củng cố kĩ năng viết chữ hoa và tên riêng.

2.Bài mới:       a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa

+ HS  tìm những chữ viết hoa có trong bài: G, R, A, Đ, L, T, V.
+ 1 HS nhắc lại cách viết chữ hoa G.
+ GV vừa viết mẫu, vừa nhắc lại cách viết từng chữ hoa.

+ HS tập viết bảng con chữ hoa G (Gh), R, Đ.
+ GV nhận xét, uốn nắn. 

- Luyện viết từ ứng dụng

+ 1 HS đọc từ ứng dụng: Ghềnh Ráng.
  + GV giới thiệu về Ghềnh Ráng.
+ HS tập viết từ  Ghềnh Ráng.

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+ HS đọc câu ứng dụng: Ai về … Loa Thành Thục V​ương
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng => GD tình cảm quê hương qua câu ca dao.

+ HS tập viết chữ  Ai, Ghé,  Đông Anh, Loa Thành, Thục V​ương vào bảng con.

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- Thu 1/3 số bài để chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa G.

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết đúng, đẹp.


TIẾT 2:                                              TOÁN *
          LUYỆN TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Tiếp tục củng cố và khắc sâu cho HS về cách giải bài toán bằng hai phép tính

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập, giải toán một cách thành thạo và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:    Nội dung ôn tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

      2 HS đọc thuộc bảng nhân 8. GV nhận xét.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu  bài:    
                                b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

Bài toán: Bác An nuôi 42 con gà, bác bán đi 1/6 số gà đó. Hỏi bác An còn lại mấy con gà ? 

 - HS đọc bài toán.

 - HS tóm tắt bài toán, nêu cách giải bài toán, theo hai bước:

      + Bước 1: Tìm số gà đã bán (42 : 6 = 7).

      + Bước 2: Tìm số gà còn lại (42 - 7 = 35).

 - HS nhắc lại  theo hai bước nêu trên

 - HS trình bày bài giải, GV chuẩn xác, củng cố  cách giải bài toán bằng hai phép tính.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

· Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 25 kg đường, buổi chiều bán được
số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?
· Bài 2 : Một thùng có 45 l dầu, đã lấy đi 1/5 số dầu đó. Hỏi trong thùng còn

lại bao nhiêu lít dầu ?

· Bài  3 : Một người có 40 quả trứng. Lần đầu bán 10 quả, lần sau bán 16 quả.

Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ? 

· Bài 4 : Một đàn gà có 12 con gà mái, số gà trống nhiều hơn số gà mái 5 con.

Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con ?

 - HS đọc lần l​ượt từng bài tập.

 - HS làm bài vào vở.  4 HS làm trên bảng lớp. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - GV củng cố khắc sâu cách giải bài toán bằng hai phép tính theo hai bước:

  + Bài 1: Bước1(Gấp lên một số lần).

  + Bài 2: Bước 1(Giảm đi một số lần).

  + Bài 3: Bớt đi một số đơn vị.

  + Bài 4: Bước 1: (Dạng toán về nhiều hơn).

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu kiến thức.
 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


SÁNG                                                                                    Ngày soạn :        31 - 10 - 2014.
                                                                                  Ngày dạy : Thứ 6 - 07 - 11 - 2014.
 TIẾT 1 :                                      TẬP LÀM VĂN

                                       NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở theo gợi ý.

 - Nói đúng chủ đề về quê hương, dùng từ, đặt câu đúng. Bước đầu biết dùng một số từ ngữ gợi tả hoặc hình ảnh so sánh để bộc lộ tình cảm quê hương.

 - GD HS luôn yêu quý quê hương.
II. CHUẨN BỊ :  GV : Bảng phụ viết sẵn phần gợí ý nói về quê hương (BT2). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

  GV mời 3 HS đọc lá thư đã viết ( tiết TLV tuần 10) ; nhận xét ; chấm điểm.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ : Nói về quê hương

  - GV hướng dẫn HS làm bài tập 2.

- 1 HS đọc yêu cầu bài và các gợi ý:

   a) Quê em ở đâu ?

   b) Em yêu nhất cảnh vật gì ở quê hương ?

   c) Cảnh vật đó có gì đáng yêu ?

   d) Tình cảm của em với quê hương như thế nào ?
  - GV  giúp HS hiểu đúng yêu cầu bài.

  - GV hướng dẫn 1 HS dựa vào gợi ý trên bảng, tập nói trước lớp, cả lớp nhận xét rút kinh nghiệm về cách diễn đạt.

 - HS tập nói theo cặp đôi. GV giúp HS tập nói mạnh dạn trong nhóm.

 - Gọi 1 số em trình bày bài nói trước lớp.

 - GV và cả lớp nhận xét, bình chọn những HS nói về quê hương hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Cho HS liên hệ thực tế.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt.

 - Dặn dò HS yêu quý quê hương.


TIẾT 3:                                                TOÁN
             TIẾT 55 : NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. 

  - Vận dụng trong làm tính và giải toán có phép nhân đúng.

  - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV phấn màu .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  HS đọc bảng nhân 8. GV nhận xét.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Giới thiệu phép nhân 123 x 2

  - Nhân từ phải sang trái : hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm ; mỗi lần viết một chữ số ở tích.

  - Cách thực hiện :

      123          . 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

   x     2          . 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

      246          . 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

  - Kết luận  :   123 x 2 = 246.

  - GV nhấn mạnh : Đây là phép nhân không nhớ.

* HĐ2 : Giới thiệu phép nhân 326 x 3

  - Tương tự như trên. GV gọi 1 HS nêu cách thực hiện, GV viết bảng.

       326          . 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.

    x     3          . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

       978          . 3 nhân 3 bằng 9, viết 9 .

 - Kết luận  :   326 x 3 = 978.

 - Gọi 1số HS nói lại cách tính.

 - GV nhấn mạnh : Đây là phép nhân có nhớ sang hàng chục.

 - Cho HS tự nghĩ viết 1phép tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số rồi thực hiên phép tính ở trên bảng con. GV nhận xét chữa.

* HĐ3 : Thực hành

· Bài 1:

 - HS  đọc yêu cầu bài.  

 - Cho HS làm bài vào bảng con, 2 HS làm trên bảng lớp.

 - Chữa bài, gọi 1 vài HS nêu cách tính.

· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS làm bài vào vở (HS làm cột a).

 - 2 HS lên bảng làm bài.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài.

 - Củng cố về nhân số có ba chữ số vói số có một chữ số.

· Bài 3:

 - HS đọc bài toán.

 - HDHS  phân tích bài toán, HS tự phân tích đề bài.

 - Cho HS tự tóm tắt và giải bài vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT.

                                                     Bài giải

                              Số người trên 3 chuyến máy bay là :

                                          116 x 3 = 348 (người)

                                                             Đáp số : 348 người.

· Bài 4:

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HS nêu tên gọi thành phần phép tính.

 - HS  nêu cách tìm  số bị chia chưa biết.

 - Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài, củng cố về tìm SBC.

3. Củng cố, dặn dò 
 - 2 HS nhắc lại cách nhân số có ba chữ số cho số có một chữ số.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 4:                                         SINH HOẠT  
                                                   SINH HOẠT LỚP  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định.
 - Giáo dục ý thức học giỏi, chăm ngoan.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT:
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Từng tổ báo cáo.
 - Lớp trưởng nhận xét chung.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

   b) Học tập :

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

  c) Lao động:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

   d) Đạo đức:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 * Nhược điểm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 2. Phương hướng tuần sau:

 - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

 - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

 - Tiếp tục tập luyện tốt các nội dung thi đua để tham dự thi đạt kết quả cao.

 - Thực hiện tốt chủ điểm của tháng. 


                                         Tổ tr​ưởng kí duyệt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

                                 GIÁO ÁN HỘI GIẢNG

 Họ và tên : Nguyễn Thị Thuý                               Trình độ đào tạo : CĐTH

 Nhiệm vụ đ​​ược giao : Chủ nhiệm lớp 3B.             Chức vụ : GV + CTCĐ

 Ngày soạn :         01/11/2014.                     Ngày dạy : Thứ sáu ngày 07/11/2014.

 Môn dạy :  Toán 

 Bài dạy :    Tiết 55 :  Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. 

  - Vận dụng trong làm tính và giải toán có phép nhân đúng.

  - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV phấn màu .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: -  GV viết lên bảng 2 phép tính: 12 x 3 và 32 x 3.

                                  - Cả lớp làm nháp, 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính.

                                  - HS, GV chữa bài, nhận xét.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài:

                                   b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân 123 x 2

- GV viết lên bảng phép nhân 123 x 2

- Cả lớp đặt tính ra nháp.

- GV nêu: Dựa vào cách nhân số có hai chữ số với số có một chữ số cả lớp cùng tìm kết quả của phép nhân 123 x 2.

- GV quan sát rồi gọi HS làm xong và đứng lên bảng đặt tính rồi tính. Cả lớp nhận xét. GV hỏi:

 + Khi thực hiện phép nhân ta làm theo thứ tự nào (Nhân từ phải sang trái :từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm).

- 1 HS nêu lại cách nhân.

- Cách thực hiện : GV ghi bảng :

      123          . 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

          2          . 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

      246          . 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

- Kết luận  :   123 x 2 = 246.

+ Khi làm phép tính này ta đã thực hiên mấy lần nhân? (Ba lần nhân)

+ Mỗi lần nhân ta viết được mấy chữ số  tích ? (Mỗi lần nhân ta viết được một chữ số ở tích)

+ Phép nhân này có đặc điểm gì ? ( Là phép nhân không nhớ).

 - 1, 2 HS nhắc lại cách tính.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS thực hiện phép nhân 326 x 3

- Tương tự như trên. GV viết phép tính 326 x 3 lên bảng. HS làm nháp

- GVgọi 1 HS  lên bảng đặt tính rồi tính, sau đó nêu cách tính.

- GV ghi bảng như SGK:

       326          . 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.

           3          . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

       978          . 3 nhân 3 bằng 9, viết 9 .

- GV kết luận  :   326 x 3 = 978.

 + Ở phép nhân này ta thực hiện qua mấy lần nhân ? (Ba lần nhân)

 + Phép nhân này khác phép nhân 123 x 2 ở điểm nào ? (Đây là phép nhân có nhớ ở lần nhân thứ nhất)

+ Khi thực hiện phép nhân ta cần lưu ý điều gì ? (Cộng thêm số nhớ vào kết quả của lần nhân tiếp theo)

- GV chốt: Cả hai phép nhân trên đều là phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Phép nhân 123 x 2 là phép nhân không nhớ. Phép nhân 326 x 3 là phép nhân có nhớ một lần ở lần nhân thứ nhất sang lần nhân thứ hai. Khi nhân phép nhân có nhớ ta cộng thêm số nhớ vào kết quả của lần nhân tiếp theo.

* HĐ3 : Thực hành

· Bài 1:

 - 1 HS  đọc yêu cầu bài.  Tính:

 - GV phát phiếu học tập cho HS làm bài vào phiếu học tập, 2 HS làm trên bảng lớp.

 - Cho HS đổi phiếu để kiểm tra bài lẫn nhau. Chữa bài, gọi 1 vài HS nêu cách tính.

 - GV hỏi: Các phép nhân này có điểm gì giống nhau? (Đều là phép nhân không nhớ)

· Bài 2:

 - HS xác định yêu cầu bài. GV hỏi: Bài này khác bài 1 ở điểm nào ? (Bài 1 chỉ cần tính, bài 2 phải đặt tính rồi mới làm tính).

 - HS làm bài vào bảng con  (HS làm cột a).

 - 2 HS lên bảng làm bài.

 - Cả lớp  quan sát rồi nhận xét.

 + Khi làm phép tính nhân này ta cần lưu ý điều gì ? (Đây là phép nhân có nhớ)

 + Đều nhớ ở lần nhân thứ mấy? (Đều nhớ ở lần nhân thứ nhất)

· Bài 3:

 - 1 HS đọc bài toán. GV hỏi: Bài này thuộc dạng toán gì ? (Gấp lên một số lần)

 - HDHS  phân tích bài toán.

 - Cho HS tự tóm tắt và giải bài vào vở. 1 HS lên bảng chữa bài.

 - GV chuẩn xác KT.

                                                     Bài giải

                              Số người trên 3 chuyến máy bay là :

                                          116 x 3 = 348 (người)

                                                             Đáp số : 348 người.

· Bài 4:

 - HS xác định yêu cầu bài. GV hỏi:

  + Bài yêu cầu ta làm gì ? (Tìm x)

  + x là thành phần nào của phép tính chia ? ( x là số bị chia)

 - Cho HS làm bài vào vở, 2 HS làm trên bảng.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài, củng cố về tìm SBC.

  + Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào ?

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV hỏi : + Hôm nay các em học bài gì ? (Nhân số có ba chữ số cho số có một chữ số).

   + Muốn nhân số có ba chữ số với số có một chữ số ta làm thế nào ? (Đặt tính theo cột dọc, sau đó nhân từ phải sang trái).

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại bài học ngày hôm nay, chuẩn bị bài sau.

                                PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên  : ...............................................................................

Bài 1 (55): Tính :

       341                       213                           212                     110                   203

           2                           3                               4                         5                       3

                              PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên  : ...............................................................................

Bài 1 (55): Tính :

       341                       213                           212                     110                   203

           2                           3                               4                         5                       3

                              PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên  : ...............................................................................

Bài 1 (55): Tính :

       341                       213                           212                     110                   203

           2                           3                               4                         5                       3


  - Dặn dò HS VN đọc lại bài.


 TIẾT 3:                          HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
                         BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ VỀ CHỦ ĐỀ THẦY CÔ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - HS biết biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề thầy cô.

 - Rèn cho HS kĩ năng biểu diễn văn nghệ tự nhiên, hát hay, múa dẻo.

 - HS yêu thích văn nghệ, kính trọng, lễ phép, biết ơn và yêu quý thầy cô giáo.

II. CHUẨN BỊ:     HS: Chuẩn bị bài hát, múa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Không KT.

2. Bài mới:          a) Giới thiệu bài:

                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: Biểu diễn văn nghệ

 - HS lên hát đơn ca kết hợp với 1 số động tác phụ hoạ cho bài hát.

 - HS hát, múa tam ca.

 - HS hát, múa tốp ca.

* HĐ2: Nhận xét, đánh giá

   HS, GV nhận xét cá nhân, nhóm xem đã hát đúng chủ đề, thuộc lời bài hát, bình chọn cá nhân, nhóm hát hay, múa dẻo,..tuyên dương.

3. Củng cố, dặn dò:
 - Cả lớp hát bài :

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS mạnh dạn, tự nhiên.

 - Dặn dò VN luyện tập hát, múa những bài hát về chủ đề thầy cô.


SÁNG                                                                             Ngày soạn:  31 - 10 - 2013.
                                                                              Ngày dạy: Thứ 5 - 07 - 11- 2013.

TIẾT 2:                                           CHÍNH TẢ  (N-V)
                                                 VẼ QUÊ HƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
  - Nhớ - viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 4 chữ.

  - Luyện đọc, viết đúng một số chữ chứa âm đầu dễ lẫn s/x.

  - Giáo dục HS có ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :    GV : Phấn màu, 3 băng giấy để viết khổ thơ (BT2/a)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:  GV cho 2 HS lên bảng viết 2 từ có tiếng bắt đầu bằng s/x. GV nhận xét.

2. Bài mới:         a) Giới thiệu  bài: 
                           b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn HS viết chính tả

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

 - GV đọc đoạn thơ cần viết chính tả trong bài 1 lượt, 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ. Cả lớp đọc thầm theo để ghi nhớ.

 - GV hướng dẫn HS nắm nội dung bài và cách trình bày bài :

 + Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê hương rất đẹp ?

 + Trong đoạn thơ trên có những chữ nào phải viết hoa ? Vì sao viết hoa ? 

 + Cần trình bày bài thơ 4 chữ ntn ? 

 - HS đọc lại đoạn thơ, tự viết những tiếng các em dễ mắc lỗi để ghi nhớ chính tả. GVnhắc các em lưu ý các từ ngữ: làng xóm, lúa xanh, lượn quanh,...
· Hướng dẫn HS viết bài : 

 - GV cho HS ghi  đầu bài, nhắc nhở cách trình bày.

 - HS đọc lại 1 lần đoạn thơ trong SGK để ghi nhớ.
 - HS gấp SGK, tự nhớ lại đoạn thơ và viết bài.
 - GV theo dõi, uốn nắn  HS viết chậm, chữ xấu.
· Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2: 

 - GV yêu cầu của bài, chọn cho HS làm phần a).   

 - HS làm BT vào vở BT.

 - GV dán 3 băng giấy ; mời 3HS lên bảng thi làm bài đúng, nhanh. Sau đó đọc kết quả.
 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Gọi 5 - 7 HS đọc lại khổ thơ đã được điền hoàn chỉnh.

  a) nhà sàn - đơn sơ - suối chảy - sáng lưng đồi

 - Củng cố  các từ có tiếng chứa âm đầu s/x.

3. Củng cố, dặn dò: 

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, viết lại những lỗi sai trong bài. Học thuộc các câu thơ trong bài tập 2a.


TIẾT 3:                                                 TOÁN
                               TIẾT 54 :     LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Thuộc bảng nhân 8, nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.

 - Vận dụng đ​ược phép nhân 8 trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán một cách chính xác.

 - HS tích cực, tự tin, hứng thú trong học tập.

II.  CHUẨN BỊ:  Bảng phụ + phiếu học tập viết nội dung bài 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC;

1. Kiểm tra bài cũ:       2 HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng nhân 8. Hỏi HS về kết quả của một phép nhân bất kì trong bảng. GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Bài mới:                 a) Giới thiệu bài: Trong giờ học toán này, các em sẽ cùng nhau luyện tập củng cố kĩ năng thực hành tính nhân trong bảng nhân 8. GV ghi đầu bài lên bảng.

                                 b) Các hoạt động:

· Bài 1: 

  - HS nêu yêu cầu BT.

  - Cho HS làm bài vào vở.

   - HS nối tiếp nhau nêu miệng kết quả các phép tính trong phần a).GV ghi bảng.       HS, GV nhận xét, chữa bài.

   - Củng cố về bảng nhân 8. 

   - 4 HS lên bảng làm bài phần b).

   - GV hỏi: Các em có nhận xét gì về kết quả, các thừa số, thứ tự của các thừa số trong hai phép tính nhân 8 x 2 và 2 x 8 ?   (Hai phép tính này có cùng kết quả bằng 16. Có các thừa số giống nhau nhưng thứ tự khác nhau). 

    Vậy ta có 8 x 2 = 2 x 8.

  - Tiến hành tương tự để HS rút ra 4 x 8 = 8 x 4 ; 8 x 6 = 6 x 8 ;  8 x 7 = 7 x 8.

 => KL: Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi.
· Bài 2:
   - HS đọc yêu cầu bài tập. HS nêu cách làm. Khi thực hiện tính giá trị của một biểu thức có cả phép nhân và phép cộng, ta thực hiện tính như thế nào?

   - GV hướng dẫn HS:

     a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8

                        = 32

   - Cho HS làm bài vào vở, 3 HS làm bảng lớp. (HS làm cột a).

   - Nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.

· Bài 3:
  - HS  đọc BT.

   - HS tự tóm tắt bài toán.

   - GV gợi ý: 

   + Bước 1: Mỗi đoạn 8m, cắt 4 đoạn như thế là bao nhiêu mét ? HS trả lời:

                                             8 x 4 = 32 (m).

   + Bước 2: Số mét dây điện còn lại là bao nhiêu ? HS trả lời :

                                             50 - 32 = 18 (m).

   - HS tự giải vào vở, 1 HS làm bài trên bảng lớp. Nhận xét, chữa bài.

                                                       Bài giải

                                          Số mét dây điện cắt đi là:

                                                        8 x 4 = 32 (m)

                                           Số mét dây điện còn lại là :

                                                        50 - 32 =18 (m)

                                                                     Đáp số : 18 m dây điện.

   - Củng cố cách giải bài toán bằng hai phép tính.

· Bài 4: 

  - GV treo bảng phụ, phát phiếu học tập cho HS.

  - HSnêu yêu cầu BT. GV nêu bài toán.

   - Cho HS quan sát hình vẽ. Hỏi : Có mấy hàng ? Mỗi hàng có mấy ô vuông ? Muốn tính số ô vuông trong hình chữ nhật ta làm thế nào ?

   + Có mấy cột ? Mỗi cột có mấy ô vuông ? Muốn tính số ô vuông trong hình chữ nhật ta làm thế nào ?

   - HS làm bài vào phiếu học tập ; 1 HS làm trên bảng phụ -> Nhận xét, chữa bài. 

       a) 8 x 3 = 24 (ô vuông).

       b) 3 x 8 = 24 (ô vuông).

       Nhận xét: 8 x 3 = 3 x 8

   - Củng cố kĩ năng tính nhẩm và tính chất giao hoán của phép nhân.

3. Củng cố, dặn dò:
  - 3 HS đọc thuộc lòng bảng nhân 8.

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS.

  - Dặn dò VN học thuộc bảng nhân 8, xem lại bài, chuẩn bị bài sau “Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số”.


CHIỀU                                                                          Ngày soạn :  01 - 11 - 2012.
                                                                                       Ngày dạy : Thứ 5 - 08  - 11 - 2012.

TIẾT 2:                                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU*

      LUYỆN TẬP TỪ NGỮ VỀ QUÊ H​ƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

I. MỤC  ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Củng cố về cách sử dụng từ ngữ về quê h​ương ; cách sử dụng câu theo mẫu Ai làm gì ? ; cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?

 - Vận dụng kiến thức vào làm các bài tập đúng nhanh.

 - HS tích cực, tự tin trong học tập. GD tình cảm yêu quý quê hương.

II. CHUẨN BỊ: Vở BTTV; nội dung ôn tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:     Kể tên biện pháp tu từ so sánh đã học.

2. Bài mới :                    a) Giới thiệu bài:
                                  b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD HS làm trong vở BTTV

 - HS mở vở BTTV in trang 53, 54.

 - GV HD HS làm lần lượt từng bài.

· Bài 1: 

 - HSTB nêu yêu cầu bài.

 - HSK- G  nêu miệng các từ ở hai nhóm từ. 

 - HS làm bài vào vở rồi chữa.

 - Củng cố từ ngữ về quê h​ương => GD tình cảm yêu quý quê hương.

· Bài 2:

 - HSTB nêu yêu cầu bài.

 - HS làm bài  vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng => Chữa bài.

 - Củng cố cách sử dụng từ ngữ về quê h​ương.

· Bài 3: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HSK- G đọc lại các câu đ​ược viết theo mẫu Ai làm gì ?

 - HS làm bài : gạch d​ưới câu đ​ược viết theo mẫu Ai làm gì ?-> Nhận xét, chữa bài. 

 - Củng cố cách xác định câu theo mẫu Ai làm gì ?

· Bài 4: 

 - HSTB nêu yêu cầu 

 - HSG có thể viết mỗi từ ngữ thành hai câu theo mẫu Ai làm gì ?. HSTB - Y chỉ cần viết 2- 3 từ ngữ và chỉ cần viết một câu với mỗi từ đó.

 - HS làm bài vào vở ; 3 HS làm bài trên bảng lớp -> Chữa bài.

 - Củng cố cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?

* HĐ2: HD HS làm bài tập sau

 - HSK- G làm thêm bài tập sau: Đặt 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?

 - HS làm bài rồi chữa.

 - Củng cố về cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì ?

3. Củng cố, dặn dò:

   - Khắc sâu nội dung bài.

   - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực học tập.

TIẾT 3:                                              TOÁN *
          LUYỆN TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Tiếp tục củng cố và khắc sâu cho HS về cách giải bài toán bằng hai phép tính

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập, giải toán một cách thành thạo và chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:    Nội dung ôn tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ: 

      2 HS đọc thuộc bảng nhân 8. GV nhận xét.

2. Bài mới:              a) Giới thiệu  bài:    
                                b) Các hoạt động:

* HĐ1: Củng cố kiến thức

Bài toán: Bác An nuôi 42 con gà, bác bán đi 1/6 số gà đó. Hỏi bác An còn lại mấy con gà ? 

 - HSTB đọc bài toán.

 - HSK- G tóm tắt bài toán, nêu cách giải bài toán, theo hai bước:

      + Bước 1: Tìm số gà đã bán (42 : 6 = 7).

      + Bước 2: Tìm số gà còn lại (42 - 7 = 35).

 - HSTB - Y nhắc lại  theo hai bước nêu trên

 - HS trình bày bài giải, GV chuẩn xác, củng cố  cách giải bài toán bằng hai phép tính.

* HĐ2: HD HS làm bài tập

 - HS đọc lần l​ượt từng bài tập.

· Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 25 kg đường, buổi chiều bán được
số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
· Bài 2 : Một thùng có 45 l dầu, đã lấy đi 1/5 số dầu đó. Hỏi trong thùng còn

lại bao nhiêu lít dầu ?

· Bài  3 : Một người có 40 quả trứng. Lần đầu bán 10 quả, lần sau bán 16 quả.

Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ? 

· Bài 4 : Một đàn gà có 12 con gà mái, số gà trống nhiều hơn số gà mái 5 con.

Hỏi đàn gà có tất cả bao nhiêu con ?

 - HS làm bài vào vở.  4 HS làm trên bảng lớp. GV theo dõi, giúp đỡ HS làm bài.

 - Nhận xét, chữa bài.

 - GV củng cố khắc sâu cách giải bài toán bằng hai phép tính theo hai bước:

  + Bài 1: Bước1(Gấp lên một số lần).

  + Bài 2: Bước 1(Giảm đi một số lần).

  + Bài 3: Bớt đi một số đơn vị.

  + Bài 4: Bước 1: (Dạng toán về nhiều hơn).

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu kiến thức.
 - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 3 :                                           LUYỆN VIẾT
                                           BÀI 11 : CHỮ HOA R, P

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết chữ hoa R, P.Viết câu ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS :   Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa R, P  

  - GV gọi 2, 3 HSK- G nêu lại cách viết chữ hoa R, P.
  - Cho HS luyện viết chữ hoa  R, P vào bảng con .

  - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS luyện viết câu ứng dụng

  -  HS TB đọc câu ứng dụng : Rút dây động rừng,... 

  - GV giúp HS hiểu nghĩa các câu ứng dụng. 
  - HS tập viết trên bảng con :  Rút, Ráng, Ruộng, Rủ, Bây.

  - GV nhận xét, uốn nắn.
* HĐ3 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GVnêu yêu cầu viết các chữ .
          + Viết chữ R : 2 dòng 
          + Viết chữ  P : 2 dòng

          + Câu ứng dụng :   
                        . Rút dây động rừng : 1 dòng.

                        . Ráng vàng ... thì mưa : 1 dòng.

                        . Ruộng sâu trâu nái : 1 dòng.

          . Rủ nhau ... phong lưu :  2 dòng (HSK- G : 4 dòng).

- HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ4 : Chấm, chữa bài
 - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

 - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ5 : Củng cố, dặn dò 
  - HSK- G nhắc lại cách viết chữ hoa R, P.

 - GV, nhận xét tuyên dương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết ra nháp cho đúng, đẹp.

CHIỀU    TIẾT 1:                        TẬP LÀM VĂN*

                                              NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  - Củng cố nói về quê hương em hoặc nơi em đang ở.

  - Rèn kĩ năng nói lưu loát, rõ ràng, mạch lạc.

  - GD HS yêu quý quê hương mình.
II. CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố nói về quê hương
  - 1HS đọc yêu cầu và các câu hỏi ở bài tập 2 tr 57. Cả lớp đọc thầm theo.

  -  1, 2 HS nói về quê hương em theo các câu hỏi gợi ý.

  - Cả lớp và GV nhận xét.

  - Cho HS làm bài vào vở BT. GV theo dõi uốn nắn thêm.

 -  4, 5 em đọc bài của mình. Cả lớp và GV nhận xét, tuyên dương.

* HĐ2: Củng cố, dặn dò 

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS làm bài tốt.

 - Dặn dò HSVN xem lại bài


TIẾT 3 :                                                TOÁN* 

                           LUYỆN TẬP VỀ  NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Củng cố về nhân số có ba chữ số với số có một chữ số .

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập nhanh, chính xác.

 - HS ham học toán.

II. CHUẨN BỊ:  Vở BT Toán in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố về nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
             HS mở vở BT Toán in làm BT trang 63. 

· Bài 1:  

 - HS  đọc yêu cầu bài.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở BT, 1 HS làm trên bảng lớp.

 - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 1 vài HS nêu cách tính của một vài phép tính trên bảng. 

  - Củng cố về  nhân số có ba chữ số với số có một chữ số.

· Bài 2:

  - HS xác định yêu cầu bài toán.

  - Cho cả lớp làm vào vở BT.

  - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

  - 2HS lên bảng  làm bài.

  - HS, GV nhận xét, chữa bài. HS nói lại cách  đặt tính, cách tính của một vài phép tính trên bảng.

  - Củng cố cách đặt tính, cách tính.

· Bài 3:

  - HS đọc bài toán.

  - Cho HS quan sát kĩ hình vẽ rồi làm bài  vào vở BT, 1 HS lên bảng chữa bài.

  - Củng cố về giải toán có phép nhân.

·  Bài 4:

 - HS xác định yêu cầu bài tập.

  - HS  nêu cách tìm số bị chia chưa biết.

  - Cả lớp làm bài vào vở BT.  

  - GV cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

  - 1 HS lên bảng chữa bài, củng cố về tìm SBC.

· Bài 5: ( nếu còn thời gian)

     Tìm x :    x : 5 = 103 + 4                            x : 7 = 115 - 3

* HĐ2 : Củng cố, dặn dò
  - GV khắc sâu KT.

  - Nhận xét về thái độ HS.

  - Dặn dò VN xem lại bài.
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